TỔNG HỢP

 KẾT QUẢ THI CÁC NỘI DUNG CỦA HỘI THI 
GIẢNG VIÊN GIỎI NVSP TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020


Phần I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHẦN THI THEO ĐỘI
I. KHỐI KHÔNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

1. GIẢI CHUNG CHO TOÀN ĐỘI

* Giải Nhất, gồm, có: 

1. Học viện Tài Chính
2. Trường Đại học Hùng Vương 
3. Trường Đại học Vinh
* Giải Nhì, gồm có:

1. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
3. Trường Đại học Mở Hà Nội
4. Trường Đại học Thương Mại
5. Trường Đại học Mỏ Địa chất

* Giải Ba, gồm có:

1. Trường Đại học Thủy lợi
2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
3. Trường Đại học Tân Trào
4. Trường Đại học Đồng Tháp
5. Trường Đại học Quy Nhơn
2. GIẢI CHUNG CHO TỪNG PHẦN THI

*) PHẦN THI HIỂU BIẾT
* Giải Nhất, gồm có:

- Trường Đại học Vinh
* Giải Nhì, gồm có:

1. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
2. Trường Đại học Tân Trào
3. Trường Đại học Mở Hà Nội
4. Trường Đại học Mỏ Địa chất
* Giải Ba, gồm có:

1. Học viện Tài chính
2. Trường Đại học Hùng Vương
3. Trường Đại học Thủy Lợi
4. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
5. Trường Đại học Thương mại
6. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
7. Trường Đại học Đồng Tháp
8. Trường Đại học Quy Nhơn
*) PHẦN THI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM

* Giải Nhất, gồm:

- Trường Đại học Hùng Vương
* Giải Nhì, gồm có:

1. Trường Đại học Vinh
2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh

4. Trường Đại học Đồng Tháp
* Giải Ba, gồm có:

1. Học viện Tài chính
2. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
3. Trường Đại học Thủy Lợi
4. Trường Đại học Tân Trào
5. Trường Đại học Mở Hà Nội
6. Trường Đại học Thương Mại
7. Trường Đại học Mỏ Địa chất
8. Trường Đại học Quy Nhơn
*) PHẦN THI CHÀO HỎI – NĂNG KHIẾU

* Giải Nhất, gồm:

- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
* Giải Nhì, gồm có:
1. Học viện Tài chính
2. Trường Đại học Vinh
3. Trường Đại học Hùng Vương
4. Trường Đại học Thủy Lợi
* Giải Ba, gồm có:

1. Trường Đại học Tân Trào
2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

3. Trường Đại học Mở Hà Nội
4. Trường Đại học Thương Mại
5. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh 
6. Trường Đại học Đồng Tháp
7. Trường Đại học Mỏ Địa chất
8. Trường Đại học Quy Nhơn
II. KHỐI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
1. CÁC GIẢI CHUNG CÁC ĐỘI
*Giải Nhất, gồm có:

1. Trường Đại học Tân Trào

2. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

*Giải Nhì, gồm có:

1. Trường Đại học Vinh

2. Trường Đại học Hùng Vương

3. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

4. Trường Đại học Sài Gòn

5. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

6. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

7. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

*Giải Ba, gồm có:

1. Trường Đại học Hồng Đức 

2. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

3. Trường Đại học Giáo dục

4. Trường Đại học Quy Nhơn

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

6. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

7. Trường Đại học Đồng Tháp

2. CÁC GIẢI CHO TỪNG PHẦN THI
*) PHẦN THI HIỂU BIẾT

*Giải Nhất, gồm:

- Trường Đại học Tân Trào

* Giải Nhì, gồm có:

1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

2. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Trường Đại học Hùng Vương

4. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

5. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

* Giải Ba, gồm có:

1. Trường Đại học Vinh

2. Trường Đại học Sài Gòn

3. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 

4. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

5. Trường Đại học Hồng Đức

6. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

7. Trường Đại học Giáo dục

8. Trường Đại học Quy Nhơn

9. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

10. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

11. Trường Đại học Đồng Tháp

*) GIẢI PHẦN THI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
*Giải Nhất 01 giải, gồm:
- Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

* Giải Nhì, gồm có:

1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

2. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Trường Đại học Hùng Vương

4. Trường Đại học Giáo dục

5. Trường Đại học Vinh

*Giải Ba, gồm có:

1. Trường Đại học Tân Trào

2. Trường Đại học Sài Gòn

3. TRường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

4. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

5. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

6. Trường Đại học Hồng Đức

7. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

8. Trường Đại học Quy Nhơn

9.  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

10. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

11. Trường Đại học Đồng Tháp

*) GIẢI PHẦN THI CHÀO HỎI – NĂNG KHIẾU

* Giải Nhất, gồm:

- Trường Đại học Sài Gòn

* Giải Nhì, gồm có: 

1. Trường Đại học Tân Trào

2. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

5. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

* Giải Ba, gồm có:

1. Trường Đại học Vinh

2. Trường Đại học Hùng Vương

3. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

4. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

5. Trường Đại học Hồng Đức

6. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

7. Trường Đại học Giáo dục

8. Trường Đại học Quy Nhơn

9. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

10. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

11. Trường Đại học Đồng Tháp
Phần II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHẦN THI CÁ NHÂN
1. KHỐI KHÔNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
*) Nhóm thi Hùng biện + Năng khiếu
* Giải Nhất, gồm có:
1. Tạ Đình Hòa – Học viện Tài chính

2. Lê Hà Phương – Trường Đại học Vinh

3. Vũ An Dân – Trường Đại học Mở Hà Nội

4. Trần Tuấn Đạt – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

* Giải Nhì, gồm có:

1. Nguyễn Đức Minh – Trường Đại học Thủy Lợi

2. Trần Trung Dũng – Trường Đại học Thương Mại

3. Hà Thúy Mai – Trường Đại học Tân Trào

4. Phạm Quỳnh Trang – Học viện Tài Chính

5. Nguyễn Ngọc Hưng – Trường Đại học Hùng Vương

6. Huỳnh Vũ Thạch – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
* Giải Ba, gồm có:

1. Nguyễn Quỳnh Diệp – Trường Đại học Thủy Lợi

2. Khúc Đại Long – Trường Đại học Thương Mại

3. Nguyễn Quang Trung – Trường Đại học Thương Mại

4. Cao Hồng Loan – Trường Đại học Thương Mại

5. Đỗ Huyền Trang – Trường Đại học Quy Nhơn

6. Phan Lê Thu Hương – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

7. Nguyễn Văn Lượm – Trường Đại học Đồng Tháp

8. Huỳnh Quốc Tuấn – Trường Đại học Đồng Tháp

*) Nhóm thi Hùng biện + Kế hoạch hướng dẫn sinh viên
* Giải Nhất, gồm:

- Phan Thị Hồng Giang – Trường Đại học Hùng Vương
* Giải Nhì, gồm có:
1. Nguyễn Văn Tường – Trường Đại học KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh
2. Nguyễn Vũ Lân – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

* Giải Ba, gồm có:

1. Đào Bích Hạnh – Trường Đại học Quy Nhơn

2. Trần Thị Thanh Thủy – Trường Đại học Mỏ Địa chất

3. Nguyễn Thị Hiền – Trường Đại học Mỏ Địa chất
*) Nhóm thi Hùng biện + Kế hoạch Giáo dục

* Giải Nhất, gồm có:
1. Ngô Thạch Thảo Ly – Trường Đại học Đồng Tháp

2. Trần Thành Vinh – Trường Đại học Hùng Vương
* Giải Nhì, gồm có:

1. Hoàng Anh Đào – Trường Đại học Tân Trào

2. Trần Thị Nga – Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn Tp. HCM
3. Đỗ Mai Trang – Trường Đại học Vinh

* Giải Ba, gồm có:

1. Hoàng Thị Doan – Trường Đại học Đồng Tháp 

2. Huỳnh Lê Uyên Minh – Trường Đại học Đồng Tháp

3. Lê Tuấn Hộ - Trường Đại học Quy Nhơn

4. Lê Ngọc Thảo Nguyên – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
2. KHỐI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

*) Nhóm thi Hùng biện + Năng khiếu:

* Giải Nhất, gồm các cá nhân:

1. Nguyễn Văn Tú – Trường Đại học Sài Gòn

2. Trần Thị Kim Liên – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dào – Trường Đại học Sài Gòn

4. Lê Vân Trúc Ly – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

5. Nguyễn Duy Hưng – Trường Đại học Tân Trào

6. Nguyễn Phương Thảo – Trường Đại học Sài Gòn

* Giải Nhì, gồm các cá nhân:
1. Đặng Thị Lê Na - Trường Đại học Vinh

2. Nguyễn Nhạc - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

3. Trần Văn Đại Lợi - Trường Đại học Sài Gòn

4. Lê Ngọc Sơn - Trường Đại học Hùng Vương

5. Triệu Thị Linh - Trường Đại học Tân Trào

6. Huỳnh Trung Phong - Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
7. Trần Thanh Dư - Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

8. Nguyễn Anh Dân - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
* Giải Ba, gồm các cá nhân:
1. Hà Thị Thanh Xuân – Trường Đại học Quy Nhơn

2. Vũ Thị Duyên – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

3. Trần Thị Nhu – Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

4. Nguyễn Thanh Hùng – Trường Đại học Sư phạm  - Đại học Huế

5. Nguyễn Thiều Dạ Hương – Trường Đại học Giáo dục

6. Hoàng Anh – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

7. Trần Thị Thanh Hương – Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

8. Nguyễn Thị Bích Phượng – Trường Đại học Đồng Tháp

9. Phùng Ngọc Tiến – Trường Đại học Đồng Tháp

10. Lê Thị Thu Hường – Trường Đại học Đồng Tháp

11. Lê Thị Mai An – Trường Đại học Đồng Tháp

12. Lê Cảnh Định  - Trường Đại học Quy Nhơn

13. Đinh Ngọc Thắng- Trường Đại học Đồng Tháp
*) Nhóm thi Hùng biện + Kế hoạch hướng dẫn sinh viên:
* Giải Nhất, gồm có:

- Nguyễn Thị Mai Hương – Trường Đại học Hùng Vương

* Giải Nhì, gồm các cá nhân:

1. Võ Văn Duyên Em – Trường Đại học Quy Nhơn

2. Mai Phương Ngọc –Trường Đại học Vinh
* Giải Ba, gồm các cá nhân:

1. Phạm Sỹ Nam – Trường Đại học Sài Gòn

2. Nguyễn Thị Hòa – Trường Đại học Quy Nhơn

3. Nguyễn Thị Thanh Hà – Trường Đại học Quy Nhơn
*) Nhóm thi Hùng biện + Kế hoạch giáo dục cộng đồng:
* Giải Nhất, gồm các cá nhân:

1. Ngô Thu Thủy – Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

2. Nguyễn Thị Phương Thanh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Lê Thị Thùy Vinh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

4. Hoàng Kim Huệ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
* Giải Nhì, gồm các cá nhân:
1. Nguyễn Phương Khánh – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

2. Nguyễn Trọng Nghĩa – Trường Đại học Sài Gòn

3. Nguyễn Thị Thùy Trang – Trường Đại học Quy Nhơn

4. Lò Vũ Điệp – Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

5. Hoàng Minh Thủy – Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

6. Kiều Phương Thúy – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7. Lê Thị Hiền - Trường Đại học Hồng Đức
* Giải Ba, gồm các cá nhân:
1. Phan Thị Quỳnh Trang - Trường Đại học Vinh

2. Trần Thị Thu Hà - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

3. Bùi Thị Thanh Hương - Trường Đại học Giáo dục

4. Hồ Văn Toàn - Trường Đại học Quy Nhơn

5. Nguyễn Thị Minh Hiền - Trường Đại học Hồng Đức

6. Lê Thị Giang - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7. Nguyễn Thị Thanh Vân - Trường Đại học Hùng Vương

